
Danh sách 04

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú

1 47.51140201.079 Đặng Ngọc Bảo Ngân GDMN 47A Khá
2 48.51140201.051 H - Du Mlô GDMN 48C Khá
3 47.51140201.152 Nguyễn Thị Quỳnh Hương GDMN 47A Khá
4 47.51140201.010 Lê Thị Mộng Cầm GDMN 47B Khá
5 47.51140201.172 Thị Ngân GDMN 47C Khá
6 48.51140201.035 Đinh Trà My GDMN 48B Khá
7 48.51140201.069 Phan Thị Thanh Thủy GDMN 48C Khá
8 47.51140201.074 Phạm Thị Trà My GDMN 47A Khá
9 47.51140201.062 H Linh Aliô GDMN 47A Khá
10 47.51140201.042 Nguyễn Thị Hồng GDMN 47D Khá
11 48.51140201.021 Nguyễn Thị Hồng Thương GDMN 48A Khá
12 47.51140201.022 H Dim Mi Mlô GDMN 47D Khá
13 47.51140201.058 H- Liêm GDMN 47E Khá
14 48.51140201.020 Nông Thị Thơm GDMN 48A Khá
15 48.51140201.084 H' Vina Niê GDMN 48C Khá
16 47.51140201.167 H' Thoa Niê GDMN 47B Khá
17 48.51140201.019 Đặng Thị Thanh GDMN 48A Khá
18 48.51140201.068 Trịnh Thị Thanh Thuận GDMN 48C Khá
19 48.51140201.071 H Wui Niê GDMN 48C Khá
20 47.51140201.057 H' Lệ Niê GDMN 47D Khá
21 47.51140201.146 Niê H' Zuni GDMN 47E Khá
22 48.51140201.014 Tô Thị Nguyệt GDMN 48A Khá
23 47.51140201.053 Khải H GDMN 47A Khá
24 47.51140201.091 H' Nia Mlô GDMN 47C Khá
25 47.51140201.006 H Bin Rya GDMN 47B Khá
26 47.51140201.190 H Rim Kbuôr GDMN 47B Khá
27 47.51140201.118 Hoàng Thị Xuân Trâm GDMN 47C Khá
28 47.51140201.163 Đặng Thị Thu Hà GDMN 47A Khá
29 47.51140201.151 Dương Thanh Hằng GDMN 47B Khá
30 47.51140201.065 H Luy Niê GDMN 47C Khá
31 48.51140201.047 Cao Thị Thu Vân GDMN 48B Khá
32 47.51140201.123 H Tri Na GDMN 47A Khá
33 47.51140201.012 Dương Thị Quỳnh Châu GDMN 47A Khá
34 47.51140201.032 Ksơr H' Đuyết GDMN 47A Khá
35 47.51140201.197 Thị Yuri GDMN 47B Khá
36 47.51140201.153 Phan Diệu Khánh GDMN 47C Khá
37 48.51140201.042 Trần Thị Phượng GDMN 48B Khá
38 48.51140201.034 H' Mi Sa Mlô GDMN 48B Khá
39 47.51140201.054 H Kiệt Kbuôr GDMN 47C Khá
40 47.51140201.120 Phạm Đỗ Thùy Trang GDMN 47C Khá
41 48.51140201.028 H' Khuê Êban GDMN 48B Khá
42 48.51140201.036 Hoàng Thị Thúy Nga GDMN 48B Khá

DANH SÁCH
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Danh sách này có 42 sinh viên./.


